	BỘ NỘI VỤ
HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 3801/HD-BNV
	Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2006


 
HƯỚNG DẪN
THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 98/2006/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ THÀNH TÍCH THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ CHỐNG MỸ
Thực hiện Quyết định số 98/2006/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho các đối tượng có thành tích tham gia kháng chiến dưới mức tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì và dưới mức tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Trên cơ sở các văn bản quy định của Nhà nước về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và hướng dẫn của Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ hướng dẫn một số nội dung sau:
I. Đối tượng khen thưởng.
- Là các đối tượng qui định tại Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ có thành tích tham gia kháng chiến dưới mức tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì và dưới mức tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
- Cán bộ, công chức đang công tác tại các đơn vị thuộc Bộ (riêng những trường hợp là cán bộ công chức trước đây công tác tại các đơn vị thuộc Bộ, nay đã nghỉ hưu, mất sức hoặc từ trần thì do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại nơi cư trú xét và quyết định khen thưởng).
II. Tiêu chuẩn khen thưởng.
- Đạt các tiêu chuẩn khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp (theo Điều lệ khen thưởng thành tích kháng chiến chống Pháp) và tiêu chuẩn khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ (theo Điều lệ khen thưởng thành tích kháng chiến chống Mỹ).
- Có thời gian tham gia kháng chiến từ 3 năm 8 tháng đến 4 năm 11 tháng (đã quy đổi theo Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ).
- Cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang nhân dân, du kích xã thoát ly tập trung và thanh niên xung phong, tham gia cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975 ở Miền Nam phải có thời gian tham gia kháng chiến 9 tháng trở lên.
III. Tổ chức thực hiện.
1. Tổ chức chỉ đạo.
- Căn cứ vào Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và các văn bản đã quy định của Nhà nước, các đơn vị tổ chức quán triệt và có kế hoạch triển khai, thực hiện Quyết định số 98/2006/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ.
2. Các bước tiến hành.
- Cán bộ, công chức đủ tiêu chuẩn khen thưởng tiến hành kê khai thành tích cá nhân (theo mẫu số 1A).
- Đơn vị lập danh sách trích ngang đề nghị khen thưởng (theo mẫu số 2A).
- Tổ chức rà soát lại (chủ yếu là các hồ sơ còn tồn đọng trước đây đã kê khai đang lưu tại các đơn vị) để lập danh sách trình đề nghị khen như đối với những trường hợp đủ tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Bộ trưởng và trực tiếp trả lời cho cán bộ, công chức đối với những trường hợp không đủ tiêu chuẩn hoặc thiếu căn cứ để đề nghị khen thưởng (tránh tình trạng lập hồ sơ khen thưởng trùng với những trường hợp đã được khen thưởng).
3. Hồ sơ khen thưởng gồm:
a) Hồ sơ của cá nhân:
- Đơn đề nghị xét khen thưởng thành tích kháng chiến chống Pháp (Mỹ).
- Bản khai thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp (Mỹ) cứu nước.
b) Hồ sơ của các đơn vị:
- Tờ trình của đơn vị.
- Danh sách trích ngang đề nghị khen thưởng.
- Bản khai thành tích có xác nhận của Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ; Phòng Tổ chức cán bộ tại đơn vị.
- Biên bản họp xét duyệt của đơn vị.
- Các căn cứ xét khen thưởng là lý lịch cá nhân và các quyết định, giấy chứng nhận liên quan trong quá trình tham gia kháng chiến.
- Hồ sơ khen thưởng được làm thành 03 bộ, gửi về Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ (01 bộ), Vụ Tổ chức cán bộ (01 bộ) và lưu tại đơn vị (01 bộ).
4. Thời gian thực hiện.
Từ ngày 15 tháng 10 đến 15 tháng 11 năm 2006 tiến hành triển khai tại các đơn vị và gửi về Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ (qua Phòng Thi đua, Khen thưởng, Văn phòng Bộ) chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2006 (sau thời hạn này, nếu đơn vị nào không gửi hồ sơ, coi như không có đề nghị khen thưởng).
Nhận được hướng dẫn này đề nghị các đơn vị khẩn trương tiến hành triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc cần kịp thời phản ảnh về Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ để giải quyết./.
 
	 
Nơi nhận:
- Các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu VT, TĐKT.
	TM. HỘI ĐỒNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
THỨ TRƯỞNG




Đặng Quốc Tiến


 
BẢNG TIÊU CHUẨN KHEN THUỞNG TỔNG KẾT THÀNH TÍCH KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CHO CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, CHIẾN SĨ
	Số TT
	ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN
	THỜI GIAN TÍNH KHEN ĐÃ QUY ĐỔI
	GHI CHÚ

	
	
	Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc TW
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, du kích xã thoát ly, đội viên các đội tuyên truyền, vũ trang, biệt động, cán bộ, công nhân viên chức các ngành và đoàn thể, cán bộ chủ chốt xã.
	3 năm 8 tháng đến 4 năm 11 tháng
	Địa bàn tham gia kháng chiến: Miền nam, Lào, Căm Pu Chia

	2.
	Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước.
	nt
	nt

	3.
	Cán bộ, nhân viên xã, thôn, ấp du kích, nhân viên an ninh thôn.
	nt
	nt

	4.
	Cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an.
	nt
	Miền bắc

	5.
	Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước.
	nt
	Miền bắc

	6.
	Tự vệ, du kích cơ động trực chiến do Ban chỉ huy quân sự huyện, khu phố chỉ huy.
	nt
	Miền bắc

	7.
	Cán bộ, công nhân viên chức các ngành đoàn thể, công nhân quốc phòng, cán bộ chủ chốt xã, hợp tác xã, tự vệ và du kích cơ động trực chiến.
	nt
	Miền bắc

	8.
	Cán bộ nhân viên các ban, ngành xã, hợp tác xã, khối phố.
	nt
	Miền bắc


 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
XÉT KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (MỸ)
	Kính gửi:
	- Hội đồng TĐKT Bộ Nội vụ
- Hội đồng TĐKT (đơn vị, nếu có)………………


 
Tên tôi là............................................................................................................................ 
Năm sinh............................................................................................................................ 
Quê quán............................................................................................................................ 
Trú quán............................................................................................................................. 
Tham gia hoạt động kháng chiến chống………từ tháng.....năm................................................ 
Tính đến ngày 20/7/1954 (30/4/1975) là……..năm……..tháng.
Ngày 5/5/2006 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 98/2006/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho đối tượng có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đối chiếu tiêu chuẩn quy định của nhà nước thấy, tôi đã có đủ điều kiện để khen thưởng.
Từ sau ngày 20/7/1954 (30/4/1975) đến nay, bản thân không vi phạm chế độ chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Nay tôi làm đơn và kê khai thành tích tham gia kháng chiến chống………, đề nghị Hội đồng TĐKT Bộ Nội vụ xem xét, đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng về thành tích tham gia kháng chiến chống…………cho tôi.
Kính mong Hội đồng TĐKT tạo điều kiện giúp đỡ.
 
	
Ý kiến của thủ trưởng cơ quan
	..........ngày ..... tháng .... năm 2006
Người làm đơn


 
Mẫu 1A
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
 
BẢN KHAI
Thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ
I. SƠ YẾU LÝ LỊCH
1. Họ và tên:................................................................................................................ 
2. Ngày tháng năm sinh:............................................................................................. 
3. Chính quán:............................................................................................................ 
4. Trú quán:................................................................................................................ 
5. Thành phần bản thân:............................................................................................ 
6. Dân tộc:.................................................................................................................. 
7. Tôn giáo:................................................................................................................ 
8. Văn hóa:................................................................................................................ 
9. Ngày tham gia kháng chiến:.................................................................................. 
10. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:.................................................................. 
Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:........................................................................ 
11. Chức vụ Đảng, chính quyền (hoặc đoàn thể hiện nay):..................................... 
12. Trước ngày 20/7/1954 làm gì, ở đâu?............................................................... 
13. Xếp loại thương tật:........................................................................................... 
II. QUÁ TRÌNH THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC ĐẾN NAY
	TT
	Thời gian công tác (từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm)
	Chức vụ và đơn vị công tác
	Địa bàn hoạt động
	Tổng số năm công tác (năm, tháng)
	Hệ số
	Tổng số năm công tác (theo tính đổi nếu có)

	A. Trong kháng chiến chống Mỹ
	A. Trong kháng chiến chống Mỹ
	A. Trong kháng chiến chống Mỹ
	A. Trong kháng chiến chống Mỹ
	A. Trong kháng chiến chống Mỹ
	A. Trong kháng chiến chống Mỹ
	A. Trong kháng chiến chống Mỹ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B. Từ sau 30/4/1975 đến nay
	B. Từ sau 30/4/1975 đến nay
	B. Từ sau 30/4/1975 đến nay
	B. Từ sau 30/4/1975 đến nay
	B. Từ sau 30/4/1975 đến nay
	B. Từ sau 30/4/1975 đến nay
	B. Từ sau 30/4/1975 đến nay

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


III. KHEN THƯỞNG
Hình thức, lý do, thời gian được khen (chỉ ghi bằng khen trở lên)
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
IV. KỈ LUẬT
Hình thức kỉ luật, ngày thi hành kỉ luật, nội dung sai phạm (nếu không còn là đảng viên nữa thì ghi rõ lý do)
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
V. THỜI GIAN GIÁN ĐOẠN CÔNG TÁC VÀ LÝ DO
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
VI. TỰ ĐỀ NGHỊ MỨC KHEN THƯỞNG
................................................................................................................................... 
Tôi xin cam đoan khai đúng sự thực, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.
 
	Xác nhận thành tích và ý kiến đề nghị của thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp
	Khen tại…………………
Ngày.....tháng.......năm 2006
Nguời khai ký ghi rõ họ tên


 
	Ý kiến đề nghị khen thưởng của thủ trưởng cơ quan cấp trên
	Ý kiến xét duyệt của Hội đồng TĐKT


 
Mẫu 2A
Cơ quan, đơn vị…………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
 
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ THÀNH TÍCH THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG………
	STT
	Họ tên
	Chức vụ, đơn vị
	Thời gian tham gia kháng chiến chống………
	Thời gian tham gia kháng chiến chống………
	Thời gian tham gia kháng chiến chống………
	Thời gian tham gia kháng chiến chống………
	Ghi chú

	
	
	
	Thực tế
	Thực tế
	Đã quy đổi
	Đã quy đổi
	

	
	
	
	Năm
	Tháng
	Năm
	Tháng
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	 
	Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)


 
GIẤY XÁC NHẬN
- Tên cơ quan xác nhận:.......................................................................................... 
- Xác nhận cho:........................................................................................................ 
................................................................................................................................. 
Có quá trình công tác từ:......................................................................................... 
Đến:......................................................................................................................... 
- Quá trình hoạt động:............................................................................................. 
(có vi phạm kỷ luật hay không)
(Nếu bị kỷ luật cơ quan viết rõ - nội dung, thời điểm tính chất kỷ luật)
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
Lý do chưa được xét khen:...................................................................................... 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
 
	 
	Cơ quan quản lý cán bộ-ký
(ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 
